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 Kế hoạch vốn 

đầu tư công năm 

2026 (sau điều 

chỉnh) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

TỔNG SỐ      47.154,219         47.154,219        47.154,219         -         32.994,773      32.994,773      32.994,773      30.000,000    30.000,000             -        1.088,130         30.000,000 

I       32.994,773      32.994,773      32.994,773      30.000,000    30.000,000             -      539,500      1.627,630         28.911,870 

1
Xây dựng mới Tuyến lộ bê tông 

sông Cái Nước (Giai đoạn 2)

Ấp Cái 

Nước- xã 

Phú Tân

Dài 1678 m, rộng 3,0m; có bãi 

tránh xe

Năm 

2026

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 905/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

              2.964                  2.964 

 825/QĐ-

UBND; 

11/5/2026 

2.964               2026 2.964,0           2.964,0          2.964,0                     2.766,0 2.766,0         27,91 2.793,9              

Ban 

QLDA xã 

Phú Tân

2

Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật 

chất và xây dựng mới nhà vệ 

sinh trường trường THCS Phú 

Tân,

Ấp Cái 

Đôi, xã 

Phú Tân

Cải tạo, sửa chữa phòng học, 

thay mới thiết bị; xây dựng 

mới nhà vệ sinh 

Năm 

2026

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 407/QĐ-

UBND; 

23/3/2026 

              4.010                  4.010 

 912/QĐ-

UBND; 

27/5/2026 

4.010               2026 4.010,5           4.010,5          4.010,5                     3.256,2 3.256,2         336,041        2.920,2              

Ban 

QLDA xã 

Phú Tân

3
Sửa chữa dãy phòng học khu B 

Trường Tiểu học Phú Tân

Ấp Cái 

Đôi, xã 

Phú Tân

Cải tạo, sửa chữa phòng học; 

xây dựng  mới nhà vệ sinh 

giáo viên

Năm 

2026

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 408/QĐ-

UBND; 

23/3/2026 

              1.027                  1.027 

 915/QĐ-

UBND; 

28/5/2026 

1.027               2026 1.026,9           1.026,9          1.026,9                        891,1 891,1            105,501        785,6                 

Ban 

QLDA xã 

Phú Tân

4

Nâng cấp, cải tạo hàng rào, sân 

đường, Trụ sở xã Đội + UBND 

xã 

Ấp Cái 

Đôi, xã 

Phú Tân

Nâng cấp, cải tạo các hạng 

mục thuộc  Trụ sở UBND xã 

Phú Tân + Trụ sở xã đội 

Năm 

2026

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 947/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

              1.846                  1.846 

 1295/QĐ-

UBND; 

24/12/2025 

1.846               2026 1.846,1           1.846,1          1.846,1                     1.681,3 1.681,3         134,01 1.815,3              

Ban 

QLDA xã 

Phú Tân

5

Nâng cấp, cải tạo hàng rào, sân 

đường, Trụ sở Đảng Ủy xã Phú 

Tân

Ấp Thanh 

Đạm, xã 

Phú Tân

Nâng cấp, cải tạo các hạng 

mục thuộc  Trụ sở Đảng Ủy xã 

Phú Tân

Năm 

2026

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 949/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

              1.321                  1.321 

 1282/QĐ-

UBND; 

09/12/2025 

1.321               2026 1.320,6           1.320,6          1.320,6                     1.252,0 1.252,0         425,09 826,9                 

Ban 

QLDA xã 

Phú Tân

6
Xây dựng mới tuyến lộ Bờ tây lô 

2 ấp Mỹ Bình

Ấp Mỹ 

Bình- xã 

Phú Tân

Dài  4000 m, rộng 3,0m, các 

bãi tránh xe

Năm 

2026

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 957/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

              5.985                  5.985 

 820/QĐ-

UBND; 

11/5/2026 

5.985               2026 5.985,4           5.985,4          5.985,4                     5.209,2 5.209,2         337,52 5.546,7              

Ban 

QLDA xã 

Phú Tân

7 Xây dựng mới lộ kênh Ông Tà 

Ấp Cái 

Nước Biển- 

xã Phú Tân

Dài 2.347 m, rộng 1,5m
Năm 

2026

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 951/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

              1.673                  1.673 

 824/QĐ-

UBND; 

11/5/2026 

1.673               2026 1.673,3           1.673,3          1.673,3                     1.578,1 1.578,1         33,43 1.544,7              

Ban 

QLDA xã 

Phú Tân

8
Xây dựng mới tuyến lộ bê tông 

Kênh Cái

Ấp Cái 

Nước- xã 

Phú Tân

Dài 3.816  m, rộng 1,5m
Năm 

2026

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 950/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

              2.352                  2.352 

 827/QĐ-

UBND; 

11/5/2026 

2.352               2026 2.352,0           2.352,0          2.352,0                     2.094,8 2.094,8         11,96 2.106,8              

Ban 

QLDA xã 

Phú Tân

9

Tuyến lộ bê tông Nội Đồng (từ 

lộ Lê Duẩn đến  kênh Ba Thùa), 

xã Phú Tân

Ấp Tân 

Thành- xã 

Phú Tân

Dài 2.537m, rộng 3,0m, các 

bãi tránh xe

Năm 

2026

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 952/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

              4.974                  4.974 

 822/QĐ-

UBND; 

11/5/2026 

4.974               2026 4.973,5           4.973,5          4.973,5                     4.683,2          4.683,2 727,57 3.955,6              

Ban 

QLDA xã 

Phú Tân

10
Xây dựng mới Tuyến lộ Kênh 

Ngang

Ấp Tân 

Phú- xã 

Phú Tân

Dài 930 m, rộng 3,0m, các bãi 

tránh xe

Năm 

2026

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 955/QĐ-

UBND; 

24/11/2025 

              1.843                  1.843 

 747/QĐ-

UBND; 

23/4/2026 

1.843               2026 1.842,5           1.842,5          1.842,5                     1.588,1 1.588,1         28,11 1.616,2              

Ban 

QLDA xã 

Phú Tân

11

Nâng cấp, sửa chữa và xây dựng 

mới cơ sở vật chất của trường 

THCS Phú Tân

Ấp Cái 

Đôi, xã 

Phú Tân

Xây dựng mới dãy 10 phòng 

học; San lấp mặt bằng; cải tạo 

sân đường, nâng cấp mương 

thoát nước, xây dựng mới 

hàng rào... 

Năm 

2026-

2027

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 895/QĐ-

UBND; 

25/5/2026 

            17.909                17.909 

 965/QĐ-

UBND; 

03/6/2026 

17.909             2026 5.000,0           5.000,0          5.000,0          5.000,0          5.000,0         5.000,0              

Ban 

QLDA xã 

Phú Tân

II Danh mục Dự án bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công năm 2026 -                 -               -          1.088,1              

1
Xây dựng mới tuyến lộ bê tông 

Xóm Huế ấp Cái Đôi

Ấp Cái 

Đôi, xã 

Phú Tân

Dài  550 m, rộng 3,0m, các bãi 

tránh xe, các hạng mục khác…

Năm 

2026

532/UBND 

ngày 

30/10/2025 

 759/QĐ-

UBND; 

26/4/2026 

1.250,0                           1.250                 1.250 2026 1.250,0           1.250,0          1.250,0          -                 1.088,1              

Ban 

QLDA xã 

Phú Tân

 Điều chỉnh kế hoạch vốn 

đầu tư công năm 2026  

 Tăng

(+) 

 Danh mục dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2026 (theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 24/6/2026 của 

Hội đồng nhân dân xã Phú Tân) 

Tổng số (tất cả 

các nguồn 

vốn)

Trong đó: vốn 

NSĐP

 Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn) 

Trong 

đó: vốn 

NSĐP

 Năm 2026 

Ghi chú

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: vốn 

NSĐP

 Tổng số 

 Bao gồm 

vốn chuẩn 

bị đầu tư 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 

- 2030

 Kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã bố 

trí kế hoạch vốn 

 Tổng số 

(tất cả các nguồn 

vốn) 

 Giảm

(-) 

Văn bản giao 

lập Báo cáo đề 

xuất chủ 

trương đầu 

tư/Báo cáo 

nghiên cứu tiền 

khả thi

Quyết định chủ trương đầu tư

Quyết định đầu tư /Quyết định phê 

duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu 

tư

 Kế hoạch đầu 

tư công trung 

hạn hằng năm  Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

 Trong đó: vốn NSĐP 
Chủ đầu 

tư

PHỤ LỤC 01

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 (ĐIỀU CHỈNH)

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày        / 9 /2026 của Hội đồng nhân dân xã Phú Tân) 

STT Danh mục nhiệm vụ, dự án
Địa điểm 

đầu tư 

Năm đầu 

tiên bố trí 

vốn đầu 

tư (không 

bao gồm 

năm bố 

trí vốn 

chuẩn bị 

đầu tư)

Số quyết định 

(…/QĐ-... 

ngày/tháng/nă

m)

Tổng mức đầu tư Số quyết 

định 

(…/QĐ-... 

ngày/tháng/

năm)

Tổng mức đầu tưQuy mô đầu tư 

Thời 

gian khởi 

công - 

hoàn 

thành
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